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	HIỆP HỘI THUỐC LÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:        /HHTL-CV
	TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020

	V/v góp ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử

	


Kính gửi: Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam
Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam có nhận được nhiều ý kiến đóng của các hội viên cho bản dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử đối với sản phẩm rượu và thuốc lá của Bộ Tài Chính.
Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam kính đề nghị Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam xem xét, có ý kiến với Bộ Tài chính về một số nội dung chính liên quan đến tem điện tử thuốc lá như sau:
1. Giữ nguyên chất liệu giấy, định lượng giấy, quy cách và kích thước con tem như tem thuốc lá đang sử dụng hiện nay, nhằm tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phát sinh chi phí do các đơn vị sản xuất thuốc lá điếu phải triển khai chạy thử nghiệm việc dán tem điện tử, đầu tư mới hoặc cải tiến các máy/cụm máy dán tem thuốc lá trên các dây chuyền, máy đóng bao hiện nay, giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thay vào vị trí mã vạch 2 chiều (2D) bằng mã QRCode - mã xác thực để phục vụ công tác quản lý, chống hàng giả và giúp người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
2. Tiếp tục duy trì chế độ cấp tem miễn phí như hiện nay. Vì : Tem thuốc lá dạng mã vạch 2 chiều (2D) như hiện nay hay tem điện tử (tem có mã xác thực) như Dự thảo Thông tư đều là công cụ quản lý, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước. Hiện nay, các đơn vị sản xuất thuốc lá điếu trong nước đang chịu tác động mạnh mẽ của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá: in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh, tỷ lệ đóng góp vào Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá tăng từ 1,5% lên 2,0% kể từ 01/5/2019, thuế tiêu thụ đặc biệt cao, tăng từ 70% lên 75% kể từ ngày 01/01/2019. Bên cạnh đó, các đơn vị đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu quốc tế cũng như thuốc lá nhập lậu. Do đó, để giúp các đơn vị đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, Hiệp hội đề nghị xem xét việc sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước (như nguồn thu thuế Tiêu thụ đặc biệt, Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá) để chi trả cho kinh phí in ấn và phát hành tem điện tử.
3. Xem xét có lộ trình chuyển đổi phù hợp trước khi áp dụng, cùng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sang sử dụng tem điện tử (tem có mã xác thực). Do các doanh nghiệp cần có thời gian cũng như kinh phí đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng, phần mềm hỗ trợ, tập huấn cho cán bộ nhân viên thực hiện theo dõi, kiểm soát chi tiết tem điện tử và kết nối, cập nhật lên trang điện tử của Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan.

 4. Giữ nguyên chế độ báo cáo với tem điện tử cho thuốc lá sản xuất trong nước và nhập khẩu như hiện nay: báo cáo định kỳ theo tháng/quý, quản lý theo số lượng tem nhập, xuất (số lượng tem dán thành công và tem dán hỏng), tồn thực tế. Do đặc thù của ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá có nhiều chủng loại, dây chuyền, máy đóng bao và nhiều sản phẩm khác nhau, tem khi nhận về sẽ được sử dụng gối đầu, liên tục, việc sử dụng theo số tem là khó thực hiện. Mặt khác, trong thực tế sản xuất, tem hỏng chỉ bị rách một phần/ bị nát/ mất phần ghi ký hiệu và số thứ tự nên không thể xác định cụ thể chính xác ký hiệu và số thứ tự của tem hỏng. Vì vậy, trong khi chưa có giải pháp công nghệ để xác định chính xác từng ký hiệu tem hỏng trong quá trình sản xuất, việc chế độ báo cáo không quá 01 ngày sau khi dán tem, trước khi đưa sản phẩm ra thị trường cùng với việc báo cáo số tem như Dự thảo Thông tư là không khả thi với doanh nghiệp sản xuất thuốc lá.
Ngoài những nội dung chính đã trình bày ở trên, Hiệp hội gửi một số ý kiến góp ý trực tiếp vào Dự thảo Thông tư tại Phụ lục kèm theo công văn này.
Kính đề nghị Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam xem xét, có ý kiến, góp ý với Bộ Tài chính để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu thuốc lá giảm bớt khó khăn và đảm bảo hoạt động ổn định, phát triển. 
Trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ;
- Lưu: VT, KT.


	
	TỔNG THƯ KÝ
Nguyễn Triết


Phụ lục

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TEM ĐIỆN TỬ
(Kèm theo công văn số :        /HHTL-CV ngày     /10/2020 của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam)

	STT
	Nội dung của Dự thảo
	Lý do sửa đổi
	Đề nghị sửa đổi
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	Điều 3. Mẫu tem và quy định về dán tem điện tử

3. Đơn vị thực hiện dán tem điện tử

Đối với thuốc lá nhập khẩu: Doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá thực hiện dán tem đúng quy định cho sản phẩm thuốc lá tại địa điểm của doanh nghiệp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

	Khoản 1, Điều 3 của Dự thảo quy định về nguyên tắc dán tem điện tử: “Mỗi bao thuốc lá được dán một (01) con tem. Trường hợp bao thuốc lá có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào bao thuốc lá trước khi bọc màng bóng kính phủ bên ngoài”
Theo quy trình sản xuất hiện nay, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật cũng như vấn đề vận chuyển, thuốc lá điếu sẽ được bọc màng bóng kính cho từng bao và đóng tút 10 bao tại cơ sở của nhà sản xuất ở nước ngoài. Nếu quy định phải dán tem tại địa điểm của doanh nghiệp (nhập khẩu) như Dự thảo hiện tại, sau khi thực hiện thủ tục thông quan doanh nghiệp nhập khẩu sẽ dẫn đến phát sinh thêm chi phí và nhân lực để tháo tút và màng bóng kính của từng bao để dán tem theo quy định gây ảnh hưởng đến giá thành và tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
( Đề xuất sửa đổi để đảm bảo doanh nghiệp được linh hoạt trong quá trình dán tem, giảm thiểu các chi phí và thời gian không cần thiết, đồng thời để để đảm bảo tính khả thi.
	Điều 3. Mẫu tem và quy định về dán tem điện tử

3. Đơn vị thực hiện dán tem điện tử

Đối với thuốc lá nhập khẩu: Doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá thực hiện đảm bảo việc dán tem đúng quy định cho sản phẩm thuốc lá tại địa điểm của doanh nghiệp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.
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	Điều 5. Quản lý tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu

 2. Lập kế hoạch mua tem

Căn cứ kế hoạch nhập khẩu hằng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 05 của năm liền trước năm kế hoạch, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tài khoản được cơ quan hải quan cấp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để đăng ký kế hoạch mua tem, gồm các nội dung: Loại tem, ký hiệu mẫu tem, số lượng tem cần mua.
	Việc nhập khẩu sản phẩm phụ thuộc vào đơn đặt hàng của đối tác trong nước, thường vào gần cuối năm nhà phân phối mới có kế hoạch nhập bao nhiêu hàng cho năm sau

( Đề xuất sửa đối thời gian đăng ký kế hoạch cấp tem.
	Điều 5. Quản lý tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu

 2. Lập kế hoạch mua cấp tem

Căn cứ kế hoạch nhập khẩu hằng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 05 ngày 31 tháng 10 của năm liền trước năm kế hoạch, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tài khoản được cơ quan hải quan cấp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để đăng ký kế hoạch mua cấp tem, gồm các nội dung: Loại tem, ký hiệu mẫu tem, số lượng tem cần mua cấp.
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	Điều 5. Quản lý tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu

4. Bán tem 

Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm cấp tem cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức bán tem cho doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá và tổ chức, cá nhân có Giấy phép phân phối rượu để tự dán tem theo quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi đến mua tem phải cung cấp các giấy tờ sau:

- Tờ khai hải quan, hoặc Quyết dịnh bán hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền và Biên bản giám định chất lượng rượu nhập lậu bị tịch thu (trường hợp rượu bị tịch thu);

- …
	- Đề nghị tiếp tục duy trì chế độ cấp tem miễn phí như hiện nay do các đơn vị sản xuất thuốc lá điếu trong nước đang chịu tác động mạnh mẽ của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh, cạnh tranh từ thuốc lá thương hiệu nước ngoài và thuốc lá nhập lậu. Trong khi đó, đóng góp của ngành thuốc lá vào ngân sách nhà nước từ thuế tiêu thụ đặc biệt, quỹ phòng chống tác hại thuốc lá hàng năm là rất lớn, do đó có thể xem xét sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước (như nguồn thu thuế Tiêu thụ đặc biệt, Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá) để chi trả cho kinh phí in ấn và phát hành tem điện tử.
- Đối với thuốc lá nhập khẩu, như đã nêu trên, đối với sản phẩm thuốc lá có tem điện tử thường được dán tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp ở nước ngoài. Do đó, hồ sơ xin cấp tem không thể bao gồm tờ khai hải quan theo như quy định tại điều này. Thay vào đó, doanh nghiệp nhập khẩu chỉ cần nộp bản sao hợp đồng mua bán hoặc gia công thuốc lá ký kết giữa doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp nước ngoài để làm căn cứ xác định số lượng bao, gói, hộp thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu và số tem điện tử tương ứng.
- Vì quá trình dán tem có thể xảy ra hao hụt nên cần xin số lượng tem nhiều hơn số lượng tem theo hợp đồng.
	Điều 5. Quản lý tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu

4. Bán Cấp tem 

Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm cấp tem cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức bán cấp tem cho doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá và tổ chức, cá nhân có Giấy phép phân phối rượu để tự dán tem theo quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi đến mua xin cấp  tem phải cung cấp các giấy tờ sau:

- Tờ khai hải quan, hoặc Hợp đồng mua bán, Hợp đồng gia công hàng hóa, Thư xác nhận lượng hao hụt trong quá trình sản xuất hoặc Quyết định bán hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền và Biên bản giám định chất lượng rượu nhập lậu bị tịch thu (trường hợp rượu bị tịch thu);
- …
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	Điều 5. Quản lý tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu

5. Truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử dán lên sản phẩm

Trước khi đưa sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu để tiêu thụ, nhưng không quá 01 ngày kể từ ngày tem được dán lên sản phẩm, tổ chức cá nhân thực hiện khai báo, gửi dữ liệu thông tin về tem: Tổng số lượng tem đưa vào dán, số lượng tem dán thành công, số lượng tem bị hỏng, tên tem, ký hiệu mẫu số tem, ký hiệu tem, mã số thuế, tên đơn vị sản xuất, ngày sản xuất, tên đơn vị nhập khẩu, ngày nhập khẩu, loại sản phẩm ... về Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (Theo mẫu số 13/TEM, phụ lục 6 ban hành kèm thông tư này).
	Tem được dán tại nước ngoài nên cần có thời gian để báo cáo tình hình sử dụng tem. Tuy nhiên, trong trường hợp chưa có giải pháp để xác định từng ký hiệu tem hỏng trong quá trình sản xuất, xin cho phép doanh nghiệp chỉ báo cáo số lượng tem hỏng và số lượng tem dán thành công lên sản phẩm
	Điều 5. Quản lý tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu

5. Truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử dán lên sản phẩm

Trước khi đưa sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu để tiêu thụ, nhưng không quá 01 ngày kể từ ngày tem được dán lên sản phẩm, Trong vòng 1 tháng sau khi sản phẩm thuốc lá, rượu được thông quan, tổ chức cá nhân thực hiện khai báo, gửi dữ liệu thông tin về tem: Tổng số lượng tem đưa vào dán, số lượng tem dán thành công, số lượng tem bị hỏng, tên tem, ký hiệu mẫu số tem, ký hiệu tem, mã số thuế, tên đơn vị sản xuất, ngày sản xuất, tên đơn vị nhập khẩu, ngày nhập khẩu, loại sản phẩm ... về Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (Theo mẫu số 13/TEM, phụ lục 6 ban hành kèm thông tư này).
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	Điều 5. Quản lý tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu

7. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng, huỷ tem
a) Trường hợp mất, cháy tem: Tổ chức, cá nhân phát hiện mất, cháy tem, sử dụng tài khoản được cơ quan hải quan cấp lập báo cáo mất, cháy tem trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất, cháy tem theo các nội dung sau: Ký hiệu mẫu, ký hiệu, từ số, đến số, số lượng, lý do mất, cháy tem (theo Mẫu số 12/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp tìm lại được tem đã mất, tổ chức, cá nhân phải thực hiện huỷ tem chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày tìm lại được tem đã mất. 

b) Trường hợp tem bị hỏng: Tổ chức, cá nhân phải thực hiện huỷ tem bị hỏng. Tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản được cơ quan hải quan cấp lập thông báo kết quả huỷ tem trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan chậm nhất không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày huỷ tem hỏng theo các nội dung sau: lý do hủy, phương pháp hủy, ký hiệu mẫu, ký hiệu, từ số, đến số, số lượng (theo Mẫu số 11/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này).
c) Hồ sơ hủy tem điện tử tại cơ sở của doanh nghiệp gồm:
….

Thông báo kết quả huỷ tem được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện huỷ tem.
	Tem được lưu giữ tại nước ngoài nên cần có thời gian liên hệ và hướng dẫn đối tác nước ngoài về việc xử lý tem khi có sự cố. Ngoài ra, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu đi nhiều quốc gia, mỗi quốc gia lại có quy định riêng. Do đó cần có thời gian để doanh nghiệm thu gom, lập báo cáo cho từng lô hàng sản xuất.
	Điều 5. Quản lý tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu

7. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng, huỷ tem
a) Trường hợp mất, cháy tem: Tổ chức, cá nhân phát hiện mất, cháy tem, sử dụng tài khoản được cơ quan hải quan cấp lập báo cáo mất, cháy tem trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan chậm nhất không quá năm (05) ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất, cháy tem theo các nội dung sau: Ký hiệu mẫu, ký hiệu, từ số, đến số, số lượng, lý do mất, cháy tem (theo Mẫu số 12/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp tìm lại được tem đã mất, tổ chức, cá nhân phải thực hiện huỷ tem chậm nhất là 05 30 ngày kể từ ngày tìm lại được tem đã mất. 

b) Trường hợp tem bị hỏng: Tổ chức, cá nhân phải thực hiện huỷ tem bị hỏng. Tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản được cơ quan hải quan cấp lập thông báo kết quả huỷ tem trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan chậm nhất không quá hai (02) ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày huỷ tem hỏng theo các nội dung sau: lý do hủy, phương pháp hủy, ký hiệu mẫu, ký hiệu, từ số, đến số, số lượng (theo Mẫu số 11/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này).
c) Hồ sơ hủy tem điện tử tại cơ sở của doanh nghiệp gồm:

….

Thông báo kết quả huỷ tem được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan chậm nhất không quá năm (05) mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện huỷ tem.
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	Điều 6. Quản lý tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất trong nước

2. Trách nhiệm của Tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất trong nước:

a) Đăng ký sử dụng tem điện tử thuốc lá và tem điện tử rượu

Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp, căn cứ sản lượng và thời hạn được phép sản xuất truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng tem điện tử (theo Mẫu số 01/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
b) Lập kế hoạch mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu

Căn cứ kế hoạch sản xuất thuốc lá, kế hoạch sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 05 của năm liền trước năm kế hoạch, doanh nghiệp sản xuất thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước sử dụng tài khoản được Cơ quan thuế cấp truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký kế hoạch mua tem điện tử…
c) Mua tem điện tử thuốc lá và tem điện tử rượu

…

+ Thanh toán tiền mua tem, nhận tem, quản lý và sử dụng tem theo đúng quy định tại Thông tư này
	Trước năm 2018, căn cứ vào đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sẩn phẩm thuốc lá của Tổng công ty, Bộ Công thương đã duyệt cấp Giấy phép cho nhóm các đơn vị với thời hạn 5 năm. Từ năm 2018, Bộ Công Thương chỉ duyệt cấp Giấy gia hạn thời hạn giấy phép sản xuất sản phẩm theo từng năm và hồ sơ cấp duyệt gia hạn cho năm mới được tiến hành vào thời điểm Quý IV của năm trước liền kề. Hiện tại, Bộ Công Thương đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. Căn cứ vào dự thảo của Nghị định, tại Chương III, Điều 18, Mục 4: “Giấy phép sản xuất thuốc lá có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, doanh nghiệp sản xuất thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá trong trường hợp tiếp tục sản xuất. Hồ sơ, tình tự thủ tục cấp lại được quy định tại Điều 39 của Nghị định này”.

( Do đó, căn cứ vào quy định trên của Dự thảo sẽ gây khó khăn cho việc xin cấp tem thuế, làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đề nghị tiếp tục duy trì chế độ cấp tem miễn phí như hiện nay do các đơn vị sản xuất thuốc lá điếu trong nước. Xem xét sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước (như nguồn thu thuế Tiêu thụ đặc biệt, Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá) để chi trả cho kinh phí in ấn và phát hành tem điện tử.
	Điều 6. Quản lý tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất trong nước

2. Trách nhiệm của Tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất trong nước:

a) Đăng ký sử dụng tem điện tử thuốc lá và tem điện tử rượu

Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc với năm Giấy phép sản xuất hết hiệu lực, doanh nghiệp cam kết bổ sung Giấy phép sản xuất thuốc lá sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp, căn cứ sản lượng và thời hạn được phép sản xuất truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng tem điện tử (theo Mẫu số 01/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Lập kế hoạch mua cấp tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu

Căn cứ kế hoạch sản xuất thuốc lá, kế hoạch sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 05 của năm liền trước năm kế hoạch, doanh nghiệp sản xuất thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước sử dụng tài khoản được Cơ quan thuế cấp truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký kế hoạch mua cấp  tem điện tử…
c) Mua Cấp tem điện tử thuốc lá và tem điện tử rượu

…

+ Thanh toán tiền mua tem, nhận tem, quản lý và sử dụng tem theo đúng quy định tại Thông tư này
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	Điều 6. Quản lý tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất trong nước

2. Trách nhiệm của Tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất trong nước:

d) Truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu đã dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu để tiêu thụ trong nước về Cơ quan Thuế.

Trước khi đưa sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu ra thị trường trong nước để tiêu thụ, nhưng không quá 1 ngày kể từ ngày tem được dán lên sản phẩm, tổ chức cá nhân thực hiện khai báo, gửi dữ liệu thông tin về tem (theo mẫu số 07/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này): Tổng số lượng tem đưa vào dán, số lượng tem dán thành công, số lượng tem bị hỏng, tên tem, ký hiệu mẫu số tem, ký hiệu tem, mã số thuế, tên đơn vị sản xuất, ngày sản xuất, loại sản phẩm… về Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
…

Với tem điện tử bị hỏng trong tổng số tem được tổ chức, cá nhân khai báo, khi tra cứu hệ thống của Tổng cục Thuế sẽ xác định con tem điện tử đó không có giá trị sử dụng.
	- Cho mục đích quản lý nhà nước đối với việc sử dụng tem điện tử của doanh nghiệp, kiến nghị “loại sản phẩm” được liệt kê tại điểm (d) này chỉ thể hiện thông tin chung về sản phẩm là “thuốc lá điếu” hay “xì gà”.

- Mẫu 07/TEM theo Phụ lục 3 của Dự thảo không yêu cầu doanh nghiệp phải gửi thông tin cho cơ quan thuế về “ngày sản xuất”. Để đảm bảo thống nhất và tính khả thi của quy định này, chúng tôi kiến nghị chỉ giới hạn danh mục cần khai báo và gửi dữ liệu thông tin về tem theo đúng các nội dung được liệt kê tại mẫu 07/TEM của Phụ lục 3. Cụ thể, dữ liệu bao gồm: Tên tem, Ký hiệu mẫu, Ký hiệu, Từ số đến số, Số lượng, Tính chất (dán thành công/hỏng) và thông tin sản phẩm. 

- Các đơn vị sản xuất thuốc lá có nhiều máy đóng bao thuốc lá, tem khi nhận về sẽ được cấp gối đầu, liên tục. Việc cấp phát và sử dụng tem hiện nay còn khá thủ công. Nên đề nghị giữ nguyên việc báo cáo số lượng tem sử dụng hàng tháng như hiện nay thay vì phải báo cáo không quá 1 ngày sau khi dán tem, trước khi đưa sản phẩm ra thị trường để đảm bảo doanh nghiệp có đủ thời gian hoàn thành nghĩa vụ báo cáo.
- Thực tế trong quá trình sản xuất, khi chạy máy, có trường hợp số tem hỏng chỉ bị rách một phần/ bị nát/ mất phần ghi ký hiệu và số thứ tự nên không thể xác định cụ thể chính xác ký hiệu và số thứ tự của tem hỏng. 
	- Đề nghị Bộ Tài chính đưa ra giải pháp công nghệ để giúp doanh nghiệp xác định nhanh chóng, chính xác ký hiệu và số thứ tự tem hỏng. Trường hợp chưa có giải pháp để xác định chính xác từng ký hiệu tem hỏng trong quá trình sản xuất, đề nghị cho phép doanh  nghiệp chỉ báo cáo số lượng tem hỏng và số lượng tem dán thành công.
Điều 6. Quản lý tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất trong nước

2. Trách nhiệm của Tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất trong nước:

d) Truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu đã dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu để tiêu thụ trong nước về Cơ quan Thuế.

Trước khi đưa sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu ra thị trường trong nước để tiêu thụ, nhưng không quá 1 ngày tháng kể từ ngày tem được dán lên sản phẩm, tổ chức cá nhân thực hiện khai báo, gửi dữ liệu thông tin về tem (theo mẫu số 07/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này): Tổng số lượng tem đưa vào dán, số lượng tem dán thành công, số lượng tem bị hỏng, tên tem, ký hiệu mẫu số tem, ký hiệu tem, mã số thuế, tên đơn vị sản xuất, ngày sản xuất, loại sản phẩm… về Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
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	Điều 7. Về kinh phí in tem

Cơ quan Hải quan thực hiện bán tem thuốc lá, rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá, rượu. Cơ quan Thuế bán tem thuốc lá, rượu sản xuất trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất thuốc lá, rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp).

Tiền thu được từ việc bán tem bảo đảm bù đắp chi phí gồm đặt in và phí phát hành tem theo quy định.
	Như đã đề xuất trên đây, đề xuất với Bộ Tài chính công khai minh bạch và lấy ý kiến của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá về công nghệ tem điện tử dự kiến sử dụng và chi phí tem dự kiến thu từ doanh nghiệp, nếu có, để đảm bảo hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến ngành thuốc lá. 

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến ngành thuốc lá và tình hình thuốc lá lậu, kiến nghị Bộ Tài chính cân nhắc sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, ví dụ như: từ nguồn thu thuế Tiêu thụ đặc biệt hoặc Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá để bù đắp cho kinh phí in và phát hành tem điện tử.
	Điều 7. Về kinh phí in tem

Cơ quan Hải quan thực hiện bán cấp tem thuốc lá, rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá, rượu. Cơ quan Thuế bán cấp  tem thuốc lá, rượu sản xuất trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất thuốc lá, rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp).

Tiền thu được từ việc bán tem bảo đảm bù đắp chi phí gồm đặt in và phí phát hành tem theo quy định được ngân sách nhà nước cấp từ nguồn thu thuế tiêu thụ đặc biệt và Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá 
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	Điều 8. Quy định về hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	Liên quan đến thời điểm có hiệu lực áp dụng của tem điện tử đối với thuốc lá, do tem điện tử cũng được xem là một loại hóa đơn điện tử, cho nên việc triển khai các quy định về tem điện tử chỉ nên được ban hành kể từ sau ngày 01/7/2022 trở đi như theo quy định về hiệu lực của hóa đơn điện tử tại khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Theo đó, việc yêu cầu sử dụng tem điện tử cũng như thu tiền tem điện tử chỉ nên diễn ra sau một thời gian chuyển đổi (thời gian chuyển tiếp) phù hợp tính từ ngày các quy định về tem điện tử có hiệu lực nhằm đảm bảo các doanh nghiệp có đủ thời gian triển khai thực hiện.
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	Phụ lục 1 - Quy định mẫu tem điện tử dán lên sản phẩm thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước

- Tem điện tử thuốc lá có kích thước tem 2,2 cm x 4,5 cm, nội dung tem được in trên các chất liệu giấy, có hoa văn bóng nước chìm định lượng 65g/m2. Trên con tem điện tử thuốc lá có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa đựng các thông tin, dữ liệu điện tử được kích hoạt, tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

- Trên tem có in dòng chữ TTLMV thể hiện ký hiệu mẫu tem. Tem điện tử thuốc lá có ký hiệu và số thứ tự liên tục từ số 00000001 đến số 40000000. Ký tự để phân biệt các ký hiệu tem điện tử thuốc lá là 2 chữ cái 1 trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái Tiếng Việt gồm: A,B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và 02 số cuối của năm in.

- Theo yêu cầu quản lý, Bộ Tài chính có thể bổ sung thêm các thông tin khác phục vụ việc quản lý tem điện tử thuốc lá có hiệu quả, như: bổ sung phần mã cào, mã bảo vệ có xác thực…
	- Vị trí QR code: Dự Thảo quy định “Tem được dán tại vị trí đảm bảo nguyên tắc khi mở bao thuốc lá tem sẽ rách”, không quy định vị trí dán tem cụ thể trên bao thuốc lá. Theo Phụ lục 1 của Dự Thảo, QR code được đặt phía bên phải của tem, khác với vị trí của mã vạch 2D trên tem thuế do Bộ Tài chính phát hành hiện nay. 

Trong trường hợp tem điện tử được dán theo vị trí giống với vị trí dán tem thuế hiện nay và QR code nằm ở vị trí như Phụ lục 1 của Dự Thảo thì việc mở bao thuốc lá có thể dẫn đến rách QR code của tem điện tử.  

Do đó, kiến nghị QR code nên đặt tại vị trí tương tự như tem thuế hiện tại (góc trái bên dưới của tem).  

- Kiến nghị tem điện tử thuốc lá nên có kích thước và định lượng giống với tem thuốc lá hiện nay (kích thước 2,2 cm x 4,5 cm, định lượng 65g/m2) do việc dán tem hiện đang được thực hiện bằng máy dán tem và nếu thay đổi kích thước và định lượng tem sẽ dẫn đến doanh nghiệp phải đầu tư máy móc, thiết bị mới phát sinh chi phí đáng kể. 
- Kiến nghị bỏ câu: “Trên tem có in dòng chữ TTLMV thể hiện ký hiệu mẫu tem” do mẫu tem điện tử thuốc lá trong Dự Thảo không có dòng chữ “TTLMV”.

- Việc bổ sung thông tin khác trên mẫu tem điện tử theo yêu cầu quản lý của Nhà nước phải đảm bảo không làm thay đổi kích thước và trọng lượng của tem và không làm tăng đáng kể đối với chi phí in tem.
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